
Ngân sách 

huyện 

 Ngân 

sách xã

Tổng thu ngân sách nhà nước (A+B) 500,138 824,638 555,662 167,711 109% 141%

A.Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (I+II) 87,400 389,400 165,113 123,022 139% 152%

 I.Thu nội địa 87,400 388,900 164,613 123,022 139% 152%

   1.Thu từ khu vực ngoài Quốc doanh 22,000 25,000 21.010 3.990 106% 114%

   2.Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 50 50 0 50 63% 100%

   3.Thuế thu nhập cá nhân 5,500 12,000 10,050 1,950 92% 218%

   4.Thu cấp quyền sử dụng đất 45,000 330,550 118.780 112.605 150% 156%

   5.Tiền thuê đất 350 100 100 0 24% 29%

   6.Phí trước bạ 8,000 13,000 12,000 1000 81% 163%

   7.Thu phí và lệ phí 2,500 3,500 1,478 1,022 140% 100%

   8.Thu khác ngân sách 3,000 3,700 1,195 1,405 116% 100%

  10.Thu cố định tại xã 1,000 1,000 0 1,000 77% 100%

II.Thu kết dư ngân sách năm trước (Tạm tính) 0 500 500 0

B.Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 412,738 435,238 390.549 44.689 91% 133%

        -Bổ sung cân đối thường xuyên 298,866 298,866 258,766 40.100

        -Bổ sung có mục tiêu 113,872 136,372 131,783 4,589
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Đơn vị tính: Triệu đồng



760,000 583,742

280,000 256,003

280,000 256,003

23500 22000 120.617

80 50

13000 5500

220000 211903

420 350

16000 8000

2500 3500

3200 3700

1300 1000

0 0

480000 327739


